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Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
- Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
- Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	D
	D
	B
	C
	C
	A
	B
	C
	C
	A



Phần II. Tự luận (7,0 điểm)

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1.a
	60 + 220 – 165 = 280 – 165
                         = 115
	0.25
   0.25

	1.b
	25. 69 + 31. 25 – 150 = 25. (69 + 31) -140 = 25.100 - 150
                                   = 2500 – 150 = 2350
	0,25
0,25

	1.c
	198 : [ 130 – ( 27 – 19 )2 ] + 20210   = 276 : (130 – 64) + 1
                                                          = 198 : 66 + 1 = 4           
	0,25
0,25

	1.d
	520 : (515.15 + 515.10) = 520:[515.(15+10) ] = 520: (515 .25)= 520: 517
                                                                   = 53 = 125
	0,25
   0,25

	2.a
	2x + 24= 46
2x        = 22
  x       = 11

	
0,25
0,25

	2.b
	32 – 2(x - 2) = 24
2(x - 2) = 32 – 24 
x - 2 = 8 : 2
x – 2 = 4
x = 6

	

0,25

0,25

	2.c
	





2x =16
x = 4   



	


0,25

0,25

	3
	
Gọi số phần quà cần tìm là x ( )


Theo đề bài ta có :   ;     và x lớn nhất
Nên x = ƯCLN(120;50) 

120 = 


ƯCLN(120;50) = 2.5 = 10
Suy ra x = 10
Vậy bạn minh có thể chia được nhiều nhất 10 phần quà.
	0,25
0,25


0,25



0,25

	
4.a
	
Vẽ đúng hình vuông









Vẽ đúng hình chữ nhật









	
0,25










0,25

	4.b
	Diện tích của căn pòng hình chữ nhật là:
10.4 = 40 (m2) = 400000 (cm2)
Diện tích viên gạch hình vuông là:
50 . 50 = 2500 (cm2)
Số viên gạch cần mua để lát căn phòng đó là:
400000 : 2500 = 160 (viên)
	
0,25

0,25

0,5

	5
	S = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39.  
Tổng S có 10 số hạng, nhóm 2 số thành một nhóm ta được 5 nhóm
S = (1 + 3) + (32 + 33) + (34 +35 ) + (36 + 37 ) + (38 + 39)
   =      4     + 32(1 + 3)  + 34(1 + 3)  + 36(1 + 3)  + 38( 1 + 3)
   =      4     + 32.4          + 34.4          + 36.4          + 38.4 
   = 4. ( 1 + 32  + 34  + 36  +38)  chia hết cho 4

	

0,25
0,25
0,25
0,25




image4.wmf
*

xN

Î


oleObject4.bin

image5.wmf
120

x

M


oleObject5.bin

image6.wmf
50

x

M


oleObject6.bin

image7.wmf
3

2.3.5


oleObject7.bin

image8.wmf
2

502.5

=


oleObject8.bin

image1.wmf
x

5.21268

-=


oleObject1.bin

image2.wmf
5.2681280

x

=+=


oleObject2.bin

image3.wmf
280:5

x

=


oleObject3.bin

